
File  nay do Yen lam

Họ và tên

Xã 

( Phường )

Huyện

( Thị xã )

Tỉnh 

( Thành phố )

2 3 5 6 7 8 10 11 1/12/00 13

1 Nguyễn Hữu Tự 1952 Hoàng Hải Hoàng Hóa Thanh Hóa C6 c.s T.08/1970 8/16/72 Chiến đấu

2 Vũ Hữu Quí 1951 Tây Hồ Tiên Lữ Hải Hưng C6 c.s T.08/1971 8/16/72 Chiến đấu

3 Hoàng Văn Ngọc 1952 Bắc An Chí Linh Hải Hưng C6 c.s T.08/1971 8/16/72 Chiến đấu

4 Nguyễn Tiến Đức 1952 Hoàng Đồng Hoàng Hóa Thanh Hóa C6 c.s T.08/1970 8/16/72 Chiến đấu

5 Nguyễn Văn Thi 1941 Quảng Minh Tân Yên Hà Bắc C6 a.t T.07/1967 8/16/72 Chiến đấu

6 Đinh Văn Khiển 1953 Nam Đồng Nam Sách Hải Hưng C6 c.s T.08/1971 8/16/72 Chiến đấu

7 Nguyễn Đình Tín 1953 Minh Đức Tiên Lãng Hải Phòng C6 c.s T.08/1971 8/16/72 Chiến đấu

8 Lý Văn Quynh 1954 Thanh An Thanh Hà Hải Hưng C6 c.s T.08/1971 8/16/72 Chiến đấu

9 Trịnh Văn Bài 1952 Cương Sơn Lục Nam Hà Bắc C6 a.p T.01/1971 8/16/72 Chiến đấu

10 Vũ Văn Lập 1947 Ngọc Sơn Tứ Kỳ Hải Hưng C6 c.s T.05/1971 8/16/72 Chiến đấu

11 Nguyễn Hữu Thuần 1954 Cầu Dũng Kim Thành Hải Hưng C6 c.s T.08/1971 8/16/72 Chiến đấu

12 Nguyễn Văn Thăng 1953 Việt Hưng Kim Thành Hải Hưng C6 c.s T.05/1971 8/16/72 Chiến đấu

13 Trịnh Xuân Thơ 1953 Diễn Lộc Diễn Châu Nghệ An C6 a.p T.01/1971 8/16/72 Chiến đấu

14 Mạc Văn Khái 1954 Đồng Lạc Nam Sách Hải Hưng C6 c.s T.08/1971 8/16/72 Chiến đấu

15 Lê Văn Kế 1952 Quảng Hòa Quảng Xương Thanh Hóa C6 c.s T.08/1971 8/16/72 Chiến đấu

16 Phùng Huy Hùng 1948 Đồng Tiến Đông Sơn Thanh Hóa C6 c.s T.08/1971 8/16/72 Chiến đấu

17 Nguyễn Văn Kế 1950 Hồng Lý Lý Nhân Nam Hà C7 c.s T.12/1969 8/16/72 Chiến đấu

18 Đỗ Văn Phù 1942 Hàng Bồ Hà Nội C8K5 b.p T.11/1966 8/18/72 Chiến đấu

19 Trương Hữu Lễ 1946 Liên Sơn Tân Yên Hà Bắc C8D5 a.t T.05/1971 8/18/72 Chiến đấu

20 Bùi Xuân Quang 1949 Nghi Đồng Nghi Lộc Nghệ An C8D5 a.t T.01/1971 8/18/72 Chiến đấu

21 Vương Đình Lâm 1952 Hoàng Trung Hoàng Hóa Thanh Hóa C8D5 c.s T.08/1970 8/18/72 Chiến đấu

22 Đoàn Duy Tân 1950 Hà Sơn Hà Trung Thanh Hóa C9 c.s T.08/1970 8/18/72 Chiến đấu

23 Đặng Văn Huy 1952 Hoàng Trường Hoàng Hóa Thanh Hóa C9 c.s T.08/1970 8/18/72 Chiến đấu

24 Phạm Văn Chung 1953 Tiên An Tiên Hưng Quảng Ninh C8 c.s T.05/1971 8/18/72 Chiến đấu

25 Trương Xuân Kính 1950 Nga Mỹ Nga Sơn Thanh Hóa C7 b.p T.08/1970 8/19/72 Chiến đấu

26 Nguyễn Văn Đình 1944 Yên Chung Ý Yên Nam Hà C14D6 q.l T.02/1968 8/17/72 Chiến đấu

27 Đinh Duy Côn 1950 Vũ Muôn Bạch Thông Bắc Thái C14 n.q T.07/1967 8/17/72 Chiến đấu

28 Vũ Văn Toán 1947 Nguyễn Công TrứLê Chân Hải Phòng C14 y.tá T.05/1966 8/17/72 Chiến đấu

DANH SÁCH 50 LIỆT SĨ E24 HY SINH TẠI TÂN HÒA THÀNH, CAI LẬY BẮC, MỸ THO TRONG 3 NGÀY 16, 17,18,19 THÁNG 8 NĂM 1972

Chức 

vụ

Nhập 

ngũ

ST

T

Năm 

sinh

Ngày 

hy sinh

Nguyên quán
Trường hợp hy 

sinh
Đơn vị



File  nay do Yen lam

29 Bùi Văn Tỵ 1944 Nghĩa Hòa Nghiã Hưng Nam Hà C14 c.v T.07/1963 8/17/72 Chiến đấu

30 Đoỗ Văn Lược 1951 Đăng Cương An Hải Hải Phòng C14 c.s T.12/1970 8/17/72 Chiến đấu

31 Phạm Văn Đôn 1952 Tràng Cát An Hải Hải Phòng C14 c.s T.02/1969 8/17/72 Chiến đấu

32 Trần Xuân Nguyễn 1951 Minh Tân Vụ Bản Nam Hà C14 c.s T.02/1969 8/17/72 Chiến đấu

33 Nguyễn Văn Đề 1952 Hà Giáp Phù Ninh Vĩnh Phú K bộ 6 c.s T.04/1970 8/17/72 Chiến đấu

34 Lương Viết Tưởng 1952 An Bình Nam Sách Hải Hưng C13 c.s T.08/1971 8/19/72 Chiến đấu

35 Đỗ Xuân Hồng 1950 Minh Tân Thanh Ba Vĩnh Phú C13 c.s T.04/1970 8/17/72 Chiến đấu

36 Phạm Văn Tháp 1952 Nam Chính Nam Sách Hải Hưng C13 c.s T.10/1971 8/17/72 Chiến đấu

37 Bùi Xuân Vạn 1951 Văn Xá An Thụy Hải Hưng C13 c.s T.12/1970 8/17/72 Chiến đấu

38 Nguyễn Văn Tiến 1950 Mạn Lạn Thanh Ba Vĩnh Phú C13 l.l T.04/1970 8/17/72 Chiến đấu

39 Đào Xuân Quang 1952 Tràng An Bình Lục Nam Hà C12 a.t T.09/1969 8/19/72 Chiến đấu

40 Đỗ Văn Phận 1953 Hưng Đạo An Thụy Hải Phòng C12 c.s T.12/1970 8/19/72 Chiến đấu

41 Đinh Công Mẫn 1951 Văn Miếu Thanh Sơn Vĩnh Phú C11 a.t T.04/1970 8/19/72 Chiến đấu

42 Hoàng Văn Thục 1946 Tô Hiệu Bình Gia Lạng Sơn C17 a.p T.07/1967 8/18/72 Chiến đấu

43 Lê Hữu Cành 1941 Thống Nhất Gia Lộc Hải Hưng C17 a.p T.05/1971 8/18/72 Bị bom

44 Phan Văn Ngọc 1952 Tô Hiệu Bình Gia Lạng Sơn C17 c.s T.11/1968 8/18/72 Chiến đấu

45 Trần Ngọc Yến 1951 Minh Thuận Vụ Bản Nam Hà C20 c.s T.12/1969 8/19/72 Chiến đấu

46 Chu Huy Vũ 1947 Tăn Quan Văn Quan Lạng Sơn C20 c.s T.07/1968 8/19/72 Chiến đấu

47 Nguyễn Văn Độ 1942 Văn Minh Na Rì Bắc Thái C20 c.sT.02/1960 hoặc T.04/1964 hoặc 11/19668/19/72 Chiến đấu

48 Hoàng Quốc Chiểu 1950 Ngọc Sơn Kim Bảng Nam Hà C20 c.s T.04/1968 8/19/72 Bị bom B52 oanh tạc

49 Hoàng Văn Vé 1947 Long Khánh Bảo Yên Yên Bái C20 c.s T.07/1967 8/19/72 Bị bom B52 oanh tạc

50 Lưu Sáng 1934 Hòa Xá Ứng Hòa Hà Đông H.C.E cn H.C.E T.03/1954 8/19/72 Bị bom B52 oanh tạc
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Thông tin về thân 

nhân LS

Họ và tên

14 15

Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Cha: Nguyễn Hữu Tứ

Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Mẹ: Vũ Thị Vy

Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Cha: Hoàng Văn Dưỡng

Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Cha: Nguyễn Tiến Phúc

Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Vợ: Đinh Thị Thu

Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Mẹ: Lê Thị Nhỡ

Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Mẹ: Nguyễn Thị Xim

Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Mẹ: Nguyễn Thị Oanh

Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Cha: Trịnh Đình Phiên

Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Cha: Vũ Văn Chu

Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Cha: Nguyễn Hữu Ước

Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Cha: Nguyễn Văn Thắng

Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Cha: Trịnh Như Khoa

Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Cha: Mạc Văn Ấn

Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Lê Văn Phồn

Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Mẹ: Bùi Thị Tịnh

Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Mẹ: Trần Thị Cơ

Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Mẹ: Nguyễn Thị Dân

Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Trương Hữu Du

Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Bùi Văn Khôi

Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Lê Thị Sơn

Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Nguyễn Thị Tiến

Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Đặng Văn Vuông

Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Phạm Văn Khấu

Lộ Cổ Chi - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho ( Không lấy ra được ) Trương Văn Nhân

Lộ Cổ  Chi - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho ( Không lấy ra được )Lê Thị Hạp

Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Đinh Duy Bách

Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Vũ Văn Đặt
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Nơi mai táng
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Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Đoàn Thị Mạc

Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Đỗ Văn Thảo

Lộ 222 - Cổ  Chi - Mỹ Tho Phạm Văn Hùng

Lộ 222 - Cổ  Chi - Mỹ Tho Trần Văn Phung

Xóm Gối - xã Tân Hòa Đông - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Nguyễn Văn Phê

Ấp Dương Hòa - Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ ThoNguyễn Thị Oanh

Lộ 222 -Cổ Chi - Mỹ Tho ( Không lấy ra được ) Đỗ Văn Sẹo

Lộ 222 -Cổ Chi - Mỹ Tho ( Không lấy ra được ) Phạm Văn Chùa

Lộ 222 - Cổ  Chi - Mỹ Tho ( Không lấy ra được ) Bùi Văn Thư

Lộ 222 - Củ Chi - Mỹ Tho ( Không lấy ra được ) Nguyễn Văn Chất

Xóm Chuối - Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Đào Đình Tý

Xóm Chuối - Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Đỗ Văn Tấn

Ấp Dương Hòa - Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ ThoĐinh Công Thong

Lộ 222. Không tìm thấy ( bị  bom ) Cha: Hoàng Văn Xim

Cống Tượng - Phú Mỹ - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Lê Văn Khiêm

Ấp Chuối - Tân Hòa Thành - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Phan Đình Vĩnh

Cống Tượng - Phú Mỹ - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Trần Văn Đối

Cống Tượng - Phú Mỹ - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Chu Ân Tình

Cống Tượng - Phú Mỹ - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Nguyễn Văn Eng

Cống Tượng - Phú Mỹ - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Cha: Hoàng Quốc Biểu

Cống Tượng - Phú Mỹ - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Cha: Hoàng Văn Thau

Cống Tượng - Phú Mỹ - Châu Thành Bắc - Mỹ Tho Vợ: Nguyễn Thị Dung
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